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011 - Trường THPT Bùi Dục Tài 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045204007323 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN AN Nam 19/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.24  

2 045304000636 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG LÊ BÌNH AN Nữ 08/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.80  

3 045304000664 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI HOÀNG AN Nữ 08/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

4 045304000872 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VÕ QUỲNH ANH Nữ 13/11/2004 TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN Kinh 6.65  

5 046304006141 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TỐNG THỊ VÂN ANH Nữ 20/02/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 6.50  

6 045304008268 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THẢO ANH Nữ 06/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.62  

7 045304000880 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 07/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.19  

8 045204000806 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TĂNG TUẤN ANH Nam 11/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.13  

9 045204000682 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ QUỐC ANH Nam 03/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI SƠN Kinh 7.98  

10 045204000797 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH Nam 07/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.61  

11 045304000870 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH ANH Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

12 046304000390 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐOÀN QUỲNH ANH Nữ 15/08/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 7.10  

13 045304000649 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 17/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

14 045304000683 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CHÂU THỊ MINH ANH Nữ 21/10/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 7.11  

15 045304000659 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 26/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

16 045204000913 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU BÌNH Nam 13/03/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.66  

17 045204003015 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN CẢNH Nam 06/01/2004 PHÒNG KHÁM KHU VỰC HẢI SƠN Kinh 5.57  

18 045204000911 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHẮC TUẦN CHÂU Nam 23/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.84  

19 045204000567 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN CHƯƠNG Nam 15/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.65  

20 045204007346 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐỨC CÔNG Nam 24/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.47  

21 045204000695 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHẮC THÀNH CÔNG Nam 14/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.32  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

22 045204000914 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN CƯỜNG Nam 01/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.25  

23 045304000662 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU DIỆU Nữ 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.82  

24 045204000696 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN DUY Nam 31/05/2004 BỆNH VIỆN PHÒ TRẠCH Kinh 5.95  

25 045204000937 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯƠNG DUY Nam 12/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.46  

26 045304000666 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ KHÁNH DUYÊN Nữ 02/06/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 7.49  

27 045204000910 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU DƯỢC Nam 21/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

28 045204000673 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG Nam 25/01/2004 BV KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.51  

29 045304000783 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 08/03/2004 TRẠM Y TẾ HẢI CHÁNH Kinh 6.62  

30 045204001028 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN BÌNH DƯƠNG Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.19  

31 045304000869 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 27/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.09  

32 045204001837 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THÁI DƯƠNG Nam 11/11/2004 AN THƠ-HẢI HOÀ Kinh 6.80  

33 045304000681 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ ÁNH ĐÀO Nữ 14/04/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.22  

34 045204000904 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU ĐẠT Nam 27/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

35 045204003235 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỒNG ĐỨC Nam 20/12/2004 BỆNH VIỆN PHONG ĐIỀN Kinh 6.95  

36 045204000915 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HÀ EM Nam 10/10/2004 PKĐK KV HẢI SƠN Kinh 5.62  

37 045304006603 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 26/03/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI LĂNG Kinh 8  

38 045204000689 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN GIÀU Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

39 045304000867 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGUYỄN HỒNG HÀ Nữ 07/10/2004 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẢI SƠN Kinh 7.19  

40 045204000912 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN HÀI Nam 18/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  

41 045204000814 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CHÍ HẢI Nam 19/02/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 6.54  

42 045204000658 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG VĂN TRƯỜNG HẢI Nam 16/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.57  

43 045204000675 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI MINH HẢI Nam 12/03/2004 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC Kinh 7.08  

44 045304000665 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ HỒNG HẠNH Nữ 30/10/2004 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẢI SƠN Kinh 6.64  
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45 045304000641 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Nữ 28/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.53  

46 068304001034 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HIẾU HẠNH Nữ 17/03/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐA HUOAI Kinh 7.22  

47 045304000648 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ MINH HẰNG Nữ 18/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

48 045304000873 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ HẰNG Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.48  

49 045304000668 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỆU HIỀN Nữ 23/05/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 6.05  

50 045304000788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MINH HIỆP Nữ 02/09/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 8.28  

51 045304004229 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HIỆP Nữ 26/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.26  

52 045204000905 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH HIẾU Nam 02/12/2004 TT Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 5.89  

53 045204005559 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TIẾN HIỆU Nam 13/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 8.79  

54 045304007002 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI Nữ 07/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 5.18  

55 045204000659 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HỘI Nam 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.05  

56 045304000660 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THỊ THÚY HỒNG Nữ 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.03  

57 045304000674 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ HUỆ Nữ 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

58 045304000669 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ DUYÊN HUỆ Nữ 13/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.48  

59 045204000671 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH QUỐC HÙNG Nam 26/01/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 5.74  

60 045204000810 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG MẠNH HÙNG Nam 12/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI SƠN Kinh 7.26  

61 045204000800 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐẶNG CÔNG HÙNG Nam 09/10/2004 NHÀ HỘ SINH KHU VỰC 3- HUẾ Kinh 7.55  

62 045204000676 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HỮU HUY Nam 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.25  

63 045204000674 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH HUY Nam 09/01/2004 PHÒNG KHÁM KHU VỰC HẢI SƠN Kinh 6.93  

64 045204000568 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU NHẬT HUY Nam 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.06  

65 045204002886 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỒ NHẬT HUY Nam 21/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.04  

66 045204000685 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

67 045204008395 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG VĂN NHẤT HUY Nam 27/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  
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68 045304000635 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ MINH HUYỀN Nữ 02/02/2004 HƯNG NHƠN-HẢI HOÀ Kinh 7.86  

69 045204007228 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐẶNG QUANG HỨA Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

70 045204000903 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN HƯNG Nam 19/05/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 7.69  

71 045304003264 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ ĐĂNG DƯƠNG HƯƠNG Nữ 17/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

72 045304000679 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ QUỲNH HƯƠNG Nữ 20/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.56  

73 045204000902 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN KHÁNH Nam 27/08/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 6.70  

74 045204000664 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN ANH KHOA Nam 22/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.52  

75 045204002918 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN KIỆM Nam 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.55  

76 045204000688 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU TUẤN KIỆT Nam 11/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.13  

77 045304000652 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU Nữ 03/09/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 7  

78 045204008544 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN KỲ Nam 02/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

79 045304004940 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỒNG LAM Nữ 23/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.99  

80 045203001027 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN LÀNH Nam 17/08/2003 PHÚ KINH-HẢI HÒA Kinh 5.16  

81 045304003365 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LINH Nữ 13/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

82 045304000661 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 25/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 8.37  

83 045204000570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN LINH Nam 17/01/2004 PK ĐK HẢI SƠN Kinh 7.28  

84 045304008045 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỊNH THÙY LINH Nữ 16/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.76  

85 045304000780 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 26/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.41  

86 045304000684 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ MỸ LINH Nữ 18/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.37  

87 045204000663 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯỚC LINH Nam 23/08/2004 BỆNH VIỆN TỪ DŨ Kinh 7.30  

88 045204000799 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGỌC NHẬT LINH Nam 01/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI CHÁNH Kinh 6.28  

89 045304000682 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ HỒNG LINH Nữ 30/01/2004 BV KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.38  

90 045204000895 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THÀNH LONG Nam 16/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.04  
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91 045204000692 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC THIÊN LONG Nam 24/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

92 045204000662 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯỚC LONG Nam 23/08/2004 BỆNH VIỆN TỪ DŨ Kinh 7.57  

93 045203000841 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG QUANG THÀNH LONG Nam 01/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.86  

94 385861000 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN THẮNG LỢI Nam 30/04/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HẢI Kinh 6.87  

95 045204008818 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU LỢI Nam 21/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.15  

96 045204005350 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ VĂN LƯƠNG Nam 21/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.36  

97 045304000792 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ XƯNG LY Nữ 20/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.39  

98 045304000654 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 01/01/2004 TRẠM Y TẾ HẢI CHÁNH Kinh 6.70  

99 045304000663 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỔ THỊ LY LY Nữ 07/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.02  

100 045304000883 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ LÝ Nữ 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.58  

101 045204000907 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN MẠNH Nam 09/11/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 7.34  

102 045204002962 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN SĨ MẠNH Nam 13/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.82  

103 045204006035 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HỮU MẠNH Nam 15/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.53  

104 051304001363 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TRÀ MI Nữ 12/09/2004 QUẢNG NGÃI Kinh 6.07  

105 045204000670 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỌNG NHẬT MINH Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.69  

106 045204000798 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ĐÌNH NHẬT MINH Nam 23/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

107 233361448 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THANH MÙI Nữ 31/12/2003 BỆNH VIỆN - KON TUM Kinh 6.96  

108 045304000638 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 02/08/2004 HƯNG NHƠN-HẢI HOÀ Kinh 6.03  

109 045304000677 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ HÀ MY Nữ 02/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.25  

110 045204000939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN NAM Nam 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

111 045304000868 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CHÂU THỊ QUỲNH NGA Nữ 13/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.21  

112 045304004240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ THÚY NGÂN Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.07  

113 045304008492 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ KIM NGÂN Nữ 03/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI HOÀ Kinh 7.16  
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114 045304000874 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Nữ 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.90  

115 045304005944 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN Nữ 04/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

116 045204001031 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HỮU NGHĨA Nam 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  

117 045204000908 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN ĐỨC NGHĨA Nam 15/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.81  

118 046204006411 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ KHẮC NGHĨA Nam 09/08/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 5.73  

119 045304000634 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NHƯ ÁNH NGUYỆT Nữ 27/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.07  

120 045304000685 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THANH NHÀN Nữ 20/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.58  

121 045304000866 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Nữ 29/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

122 045304007407 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ THANH NHÂN Nữ 09/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

123 045204000807 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NHÂN Nam 27/02/2004 PK ĐK HẢI SƠN Kinh 7.06  

124 045204000687 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HỮU NHẬT Nam 24/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

125 045304006289 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ YẾN NHI Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.02  

126 045304000787 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ NHI Nữ 25/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.27  

127 045304000876 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ LINH NHI Nữ 29/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 7.64  

128 045304000882 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 05/04/2004 TT Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 7.41  

129 045304004107 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 06/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.18  

130 045304000637 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 27/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

131 045304000667 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ HIẾU NHI Nữ 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8  

132 045304000653 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHÁNH NHI Nữ 26/12/2004 TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN Kinh 6.83  

133 045304000651 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TÚ NHI Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.22  

134 045304004219 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ MỸ NHUNG Nữ 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

135 045304006017 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ ÁNH NHƯ Nữ 02/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.84  

136 045304000865 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 29/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.90  
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137 045304000782 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ Ý NHƯ Nữ 05/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.35  

138 045304004166 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ Ý NHƯ Nữ 12/04/2004 PHÒNG KHÁM KHU VỰC HẢI SƠN Kinh 6.79  

139 045304008177 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ YẾN NI Nữ 29/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 7.20  

140 045204000691 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ MINH PHONG Nam 11/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

141 045204000665 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TÂN PHÚC Nam 07/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.18  

142 045304004837 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ANH PHƯỚC Nữ 22/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.26  

143 045204000897 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ HỮU NHẬT PHƯƠNG Nam 04/08/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC HẢI SƠN, HẢI LĂNG 
Kinh 6.13  

144 045304000871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 27/02/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 6.03  

145 079204037066 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NAM PHƯƠNG Nam 04/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.40  

146 045304000875 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH PHƯƠNG Nữ 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

147 045204000811 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI VĂN NGỌC PHƯƠNG Nam 16/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 5.50  

148 045204000657 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ XUÂN PHƯỜNG Nam 22/08/2004 BỆNH VIỆN HẢI LĂNG Kinh 6.62  

149 045304000680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THỊ PHƯỢNG Nữ 07/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.69  

150 045204008583 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ANH QUANG Nam 31/08/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.95  

151 045304000781 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUÝ Nữ 27/05/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 6.06  

152 045302000252 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 10/10/2002 QUẢNG TRỊ Kinh 7.36  

153 045304000877 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THU QUYÊN Nữ 06/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.09  

154 045204000804 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN QUYẾN Nam 13/04/2004 AN THƠ-HẢI HOÀ Kinh 6.29  

155 045304000864 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG LÊ DẠ QUỲNH Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

156 045304000657 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TRÚC QUỲNH Nữ 05/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.12  

157 045304000658 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 01/01/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 6.81  

158 045204000808 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TẤN SANG Nam 25/07/2004 PHÒNG KHÁM KHU VỰC HẢI SƠN Kinh 8.05  

159 045204007382 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH SÁNG Nam 03/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TRƯỜNG Kinh 6.10  
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160 045204000693 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÂN TRỌNG TÀI Nam 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.56  

161 045304000647 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TẰM Nữ 20/03/2004 THỪA THIÊN HUẾ Kinh 7.58  

162 045304004760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ LÊ MỸ TÂM Nữ 30/06/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU THƯỢNG Kinh 5.98  

163 045304000645 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TÂM Nữ 16/12/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 7.85  

164 045204000906 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC MINH TÂM Nam 20/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.41  

165 045204000898 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ SỸ TRẦN TÂM Nam 26/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

166 045204000672 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THÁI Nam 06/01/2004 HƯNG NHƠN-HẢI HOÀ Kinh 7.41  

167 045204000668 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THANH Nam 30/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI CHÁNH Kinh 7.89  

168 045204000690 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHƯ THÀNH Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

169 045304000639 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 02/10/2004 AN THƠ- HẢI HOÀ Kinh 8.34  

170 045304000675 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THẮM Nữ 19/12/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TRƯỜNG Kinh 7.42  

171 045304000784 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YÊN THI Nữ 21/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.61  

172 045204000803 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG QUANG THIỆN Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

173 045204000678 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THIỆU Nam 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

174 045204000896 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TUẤN THÔNG Nam 12/09/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 5.77  

175 045304000640 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN Nữ 20/09/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 6.64  

176 045204008812 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THUẬT Nam 23/09/2004 AN THƠ- HẢI HOÀ Kinh 5.84  

177 045304000672 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THỦY Nữ 30/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.20  

178 045304000676 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THỦY Nữ 11/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.48  

179 045204000801 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN TIẾN Nam 09/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

180 045204000809 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN QUỐC TĨNH Nam 25/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.93  

181 045204000677 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC TOÀN Nam 22/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.52  

182 045204000661 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC MINH TOÀN Nam 07/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5  
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183 045204006824 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN VIỆT TOÀN Nam 15/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 6.27  

184 045304000642 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 11/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.38  

185 045304000785 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 03/05/2004 BỆNH VIỆN HẢI LĂNG Kinh 6.84  

186 045304000644 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRÂM Nữ 16/12/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 7.78  

187 045204000899 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐỨC TRÍ Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.55  

188 045204008033 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHÁNH THIỆN TRÍ Nam 13/02/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 6.58  

189 045204003572 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO MINH TRÍ Nam 16/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.08  

190 045304000671 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TÚ TRINH Nữ 28/06/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 7.52  

191 045305000736 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH Nữ 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

192 045204000916 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TRUNG Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.75  

193 045204000909 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG Nam 22/09/2004 TRẠM Y TẾ HẢI TÂN Kinh 5.69  

194 045204000917 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ MINH TUẤN Nam 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

195 045204000683 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU LÊ TUẤN Nam 09/12/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 6.69  

196 045204000660 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN Nam 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.64  

197 045304000678 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN Nữ 02/01/2004 HƯNG NHƠN-HẢI HOÀ Kinh 7.54  

198 045304000687 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TÝ Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.48  

199 045304000643 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HOÀNG UYÊN Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.46  

200 045304000670 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THU UYÊN Nữ 21/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 6.87  

201 045304000650 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGUYỄN THỊ THANH UYÊN Nữ 01/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI CHÁNH Kinh 5.43  

202 045304000656 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÂN THỊ MỸ VÂN Nữ 15/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ HẢI LĂNG Kinh 7.14  

203 045304000786 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI VÂN Nữ 22/09/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 7.93  

204 045304000686 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ THỊ THU VÂN Nữ 17/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HẢI TÂN Kinh 7.58  

205 045304000791 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHƯ HẢI VI Nữ 01/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.24  
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206 045304000655 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THẢO VI Nữ 04/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.89  

207 045304004395 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THỊ HỒNG VI Nữ 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

208 045204000802 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HOÀI VŨ Nam 30/10/2004 PK KV HẢI SƠN Kinh 6.41  

209 045304001684 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 08/11/2004 PHÚ KINH-HẢI HOÀ Kinh 6.22  

210 045304000884 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN Nữ 13/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.24  

211 045303001073 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NHƯ Ý Nữ 18/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.99  

212 045304000646 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ TRƯƠNG NHƯ Ý Nữ 14/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

213 045304000790 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ HOÀNG YÊN Nữ 15/08/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 7.37  

214 045304000881 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THỊ HẢI YẾN Nữ 09/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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